Họ và tên: ……………………………………………  Lớp: ………  Ngày: ……/……/………
PHIẾU HỌC TẬP
Lịch sử 11 – Kết nối tri thức – Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
SGK tr.69–72 · Thời gian: 25 phút trên lớp (Phần III có thể hoàn thiện ở nhà) · Tổng: 10 điểm = 4 (Biết) + 3 (Hiểu) + 3 (Vận dụng)
Hướng dẫn: đọc sách giáo khoa tr.69–72, làm lần lượt ba phần theo mức tăng dần. Chưa chắc chắn ở Phần I thì xem lại sách trước khi làm Phần II và III.
PHẦN I — MỨC BIẾT (NHẬN BIẾT) · 4 điểm
Yêu cầu: Nhớ lại, nối, điền đúng thông tin có trong bài học.
Câu 1 (0,75 điểm)
Triều Nguyễn thành lập năm ……… . Vua Minh Mạng lên ngôi hoàng đế năm ……… . Năm 1829, nhà vua lập ……… thay thế cho Văn thư phòng.
Câu 2 (0,5 điểm)
Trọng tâm của cuộc cải cách Minh Mạng là:
A. Quân sự
B. Văn hoá, giáo dục
C. Hành chính
D. Thương nghiệp
Câu 3 (1 điểm)
Nối mốc thời gian/ cơ quan ở cột A với nội dung ở cột B.
	CỘT A
	CỘT B

	1. 1829
	a. Xoá bỏ Gia Định Thành, chia vùng lãnh thổ từ Thừa Thiên vào Nam thành 12 tỉnh

	2. 1831
	b. Lập Cơ mật viện

	3. 1832
	c. Lập Nội các

	4. 1834
	d. Xoá bỏ Bắc Thành, chia vùng lãnh thổ từ Thừa Thiên ra Bắc thành 18 tỉnh


 
Kết quả nối:  1 – ……;  2 – ……;  3 – ……;  4 – ……
Câu 4 (1 điểm)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ô Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận định.
	Ý
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	a)
	Minh Mạng chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
	
	

	b)
	Đứng đầu tỉnh là Đô ty, Thừa ty, Hiến ty.
	
	

	c)
	Hồi tị là chế độ quy định người thân không được làm quan cùng một chỗ.
	
	

	d)
	Ở vùng dân tộc thiểu số, Minh Mạng giữ nguyên chế độ cai trị của các tù trưởng.
	
	


 
Câu 5 (0,75 điểm)
Điền chức năng của cơ quan thời Minh Mạng.
	Cơ quan
	Chức năng

	Nội các
	

	Cơ mật viện
	

	Đô sát viện và Lục Khoa
	


 
PHẦN II — MỨC HIỂU (THÔNG HIỂU) · 3 điểm
Yêu cầu: Giải thích, so sánh, phân biệt, khai thác tư liệu, nhận xét.
Câu 6 (1,5 điểm)
Hoàn thành bảng cải cách Minh Mạng.
	Nội dung
	Biểu hiện chính

	Bối cảnh (trước 1820)
	

	Cải cách ở địa phương
	

	Kết quả
	


 
Câu 7 (1,5 điểm)
Khai thác lược đồ Hình 2 (SGK tr.70), nêu nhận xét về đơn vị hành chính Việt Nam sau cải cách Minh Mạng.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN III — MỨC VẬN DỤNG · 3 điểm
Yêu cầu: Giải quyết tình huống, liên hệ thực tiễn, đề xuất ý kiến có lập luận.
Câu 8 (2 điểm)
So sánh cải cách hành chính của Lê Thánh Tông và Minh Mạng: nêu 1 điểm giống và 1 điểm khác.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)
Bài học kinh nghiệm nào từ cải cách Minh Mạng có thể áp dụng vào xây dựng nền hành chính Việt Nam hiện đại? Nêu 1 ví dụ cụ thể.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Em tự đánh giá Phần III (khoanh vào mức em đạt):
	Tiêu chí
	Chưa đạt (0–2 đ)
	Đạt (3–4 đ)
	Tốt (5 đ)

	Nội dung kiến thức đúng, đủ, bám sách giáo khoa
	Thiếu hoặc sai nhiều ý chính
	Đúng ý chính, còn thiếu chi tiết
	Đúng, đủ, có dẫn chứng từ bài học

	Lập luận, liên hệ thực tiễn
	Chưa có lí do hoặc liên hệ
	Có lí do/ ví dụ nhưng chưa rõ
	Lí do rõ ràng, ví dụ cụ thể, thuyết phục


 
	Phần I – Biết (4 đ)
	Phần II – Hiểu (3 đ)
	Phần III – Vận dụng (3 đ)
	Tổng (10 đ)

	
	
	
	


 





